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ĐỀ THI HSG TIẾNG VIỆT 1
Bài 1: Nối các ô chữ sau thành câu theo 2 cách khác nhau


Bài 2: Điền vào chỗ chấm cho phù hợp:

· k,c hay tr:   
chương  ..…. .ình ca múa nhạc.                                 ….…ông viên      

            ………iên quyết                                                 tiết …….iệm

 -  ngh hay ngh, g, gh:         

    ……. ày hội                                                          ngả ……..iêng  

    cái ……..áo                                                            …….ánh thóc       

     …….  e  hát                                                         nghề …..iệp

Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S:
       dương mắt                   cá diếc                        cá giếc
      cái cuốc

     

       tổ cuốc                        gan dạ                        cái cuốc                              quán hàng

     

       níu no                         tấp lập                         lau chùi                              nàng xóm

  

       nàng tiên                    cuốn truyện                 đọc truyện                         nói chuyện 

 Bài 4 :Nối thành tiếng đúng rồi viết lại:

	Cột B

	ia



	â



	ay



	ay



	ang



	eng



	em

	Cột A

	c

	gh



	tr

	ngh

	k

	g



	qu




……………………………………………………………………...

……………………………………………………………………...

……………………………………………………………………...

……………………………………………………………………...

……………………………………………………………………...

……………………………………………………………………...

……………………………………………………………………...

……………………………………………………………………...

Bài 5: Điền âm ,vần thích hợp vào chỗ chấm:      

n hay l:

                     ….o ….ê                                             quả     ….  ê

                     ….. ò sưởi                                            xe  …. u

                       con  …. ươn                                         ….o ….ắng

                    …..ạc đường                                          yên ….. ặng

                       …..oay hoay                                         ……. ườm  nượp  


              …….âng niu                                        ngọn  ……ửa  

                      áo  ……en                                            khoai …..ang  

  có nhiều học sinh giỏi





  trong học kỳ một vừa qua





     lớp  em









